
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Thi gốc Làm tròn

1 01 BOX-10 B2-104 Trần Thị Vân Anh 09/05/1988 Vắng Vắng

2 02 BOX-10 B2-104 Nguyễn Thị Sơn Ca 26/02/1999 9.6 9.5

3 03 BOX-10 B2-104 Loan Hoàng Đăng 08/07/1986 9 9

4 04 BOX-10 B2-104 Nguyễn Thị Minh Diễm 27/07/1986 Vắng Vắng

5 05 BOX-10 B2-104 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 11/03/1993 4.6 4.5

6 06 BOX-10 B2-104 Huỳnh Minh Hải 06/02/1986 9.6 9.5

7 07 BOX-10 B2-104 Trần Lê Trọng Hiếu 14/10/1994 Vắng Vắng

8 08 BOX-10 B2-104 Nguyễn Đức Huy 17/12/1995 9.8 10

9 09 BOX-10 B2-104 Phạm Thị Minh Huyền 16/03/1992 10 10

10 10 BOX-10 B2-104 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/03/1994 7.6 7.5

11 11 BOX-10 B2-104 Trần Công Khang 24/03/1995 9.6 9.5

12 12 BOX-10 B2-104 Hoàng Lê Tuấn Kiệt 25/09/1997 9 9

13 13 BOX-10 B2-104 Huỳnh Thị Kim Lan 12/10/1992 9.4 9.5

14 14 BOX-10 B2-104 Phạm Quang Linh 19/08/1991 7.6 7.5

15 15 BOX-10 B2-104 Tất Tiểu Linh 18/05/1993 9.2 9

16 16 BOX-10 B2-104 Nguyễn Hải Kim Long 21/06/1988 9.6 9.5

17 17 BOX-10 B2-104 Quách Thị Lương 01/12/1993 9.2 9

18 18 BOX-10 B2-104 Võ Thị Hồng Nguyên 28/04/1996 9.8 10

19 19 BOX-10 B2-104 Huỳnh Minh Phong 20/07/1993 9.6 9.5

20 20 BOX-10 B2-104 Lê Thiện Phúc 16/05/1996 7 7

21 21 BOX-10 B2-104 Nguyễn Thị Mai Phương 09/04/1992 9.4 9.5

22 22 BOX-10 B2-104 Nguyễn Thị Quỳnh 06/06/1983 7.4 7.5

23 23 BOX-10 B2-104 Võ Công Thành 05/04/1990 9.2 9

24 24 BOX-10 B2-104 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/11/1995 8.6 8.5

25 25 BOX-10 B2-104 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 11/07/1982 9.4 9.5

26 26 BOX-10 B2-104 Nguyễn Lê Bảo Trâm 01/10/1993 9.6 9.5

27 27 BOX-10 B2-104 Lê Thị Trang 05/04/1999 9.2 9

28 28 BOX-10 B2-104 Lê Thị Kim Trang 02/09/1997 9.6 9.5

29 29 BOX-10 B2-104 Châu Ngọc Thanh Trúc 05/06/1987 9.4 9.5

30 30 BOX-10 B2-104 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 05/09/1985 9.2 9

31 31 BOX-10 B2-104 Đỗ Thế Khải 11/01/1985 9.2 9

Tổng cộng : 28 thí sinh dự thi.

Số thí sinh vắng: 03 thí sinh.

Số thí sinh <5 điểm: 01 thí sinh.

SBD BOX thi Phòng thi Họ và tên

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

PHỤ TRÁCH KHOA NGOẠI NGỮ

Ghi chú

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT-KT

TS. Nguyễn Quốc Khanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

KHÓA 25.2 - HỆ VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC - NĂM 2022

Thi ngày 13/11/2022

Stt

27 thí sinh đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào của chuyên ngành

Tiếng Anh thương mại - Hệ VB2 ĐHCQ

ThS. Võ Đình Phước

Tên Ngày sinh
Điểm thi
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